
 

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN THANH MIỆN Độc lập – Tự Do – hạnh phúc 

         Số:  145/TTYT-KD 

    “Về việc cung cấp báo giá” 

Thanh Miện, ngày 21 tháng 9 năm 2023 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Hiện nay, Trung tâm y tế Huyện Thanh Miện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu Mua hóa chất vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn  năm 

2023-2024, với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Huyện Thanh Miện 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông 

Nguyễn Năng Được – Trưởng khoa Dược –TTB – VTYT, SĐT: 0707.420.000 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: ttytthanhmien@gmail.com, 

Fax, Trực tiếp qua đường bưu điện. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 21 tháng 09 năm 2023 đến trước 

17h ngày 30 tháng 09 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được tiếp nhận. 

5. Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

mailto:ttytthanhmien@gmail.com


1. Danh mục hàng hóa: 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Mô tả yêu cầu tính năng, 

thông số kỹ thuật và cáo 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Đèn khám bệnh Bảng mô tả đính kèm Cái 4 

2 Bộ khám ngũ quan Bảng mô tả đính kèm Bộ 2 

3 Đèn khám treo trán (đèn cler) Bảng mô tả đính kèm Cái 2 
4 Bàn tiểu phẫu Bảng mô tả đính kèm Cái 4 

5 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bảng mô tả đính kèm Bộ 3 

6 Giá treo dịch truyền Bảng mô tả đính kèm Cái 4 

7 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa Bảng mô tả đính kèm Bộ 4 

8 Nồi hất tiệt trùng Bảng mô tả đính kèm Cái 1 

9 Máy điện châm Bảng mô tả đính kèm Cái 1 

10 Máy đo đường huyết cánhân Bảng mô tả đính kèm Cái 5 

11 Cân sức khỏe có thước đo 
chiều cao 

Bảng mô tả đính kèm Cái 3 

12 Kẹp lấy dị vật cho người lớn Bảng mô tả đính kèm Bộ 3 

13 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em Bảng mô tả đính kèm Bộ 2 

14 Bộ dụng cụ khám thai Bảng mô tả đính kèm Bộ 2 

15 Máy khí dung Bảng mô tả đính kèm Cái 2 

16 Xe tiêm Bảng mô tả đính kèm Cái 1 

17 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Bảng mô tả đính kèm Cái 1 

18 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bảng mô tả đính kèm Bộ 1 

19 Cân trẻ sơ sinh Bảng mô tả đính kèm Cái 1 



20 Tủ sấy Bảng mô tả đính kèm Cái 2 

21 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bảng mô tả đính kèm Bộ 1 

22 Bộ dụng cụ kiểm tra ​
cổ tử cung 

Bảng mô tả đính kèm Bộ 1 

23 Bộ thử thị lực mắt Bảng mô tả đính kèm Bộ 1 

24 Bảng thử thị lực Bảng mô tả đính kèm Bộ 1 

25 Xe đẩy cấp phát thuốc và ​
dụng cụ 

Bảng mô tả đính kèm Cái 1 

26 Máy hút nhớt Bảng mô tả đính kèm Cái 1 

27 Ambu trợ thở người lớn 
 Bảng mô tả đính kèm Cái 2 

28 Ambu trợ thở trẻ em 
 Bảng mô tả đính kèm Cái 2 

29 Ống nghe  
 Bảng mô tả đính kèm Cái 5 

30 Máy đo huyết áp 
 Bảng mô tả đính kèm Cái 5 

 
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bao quản thiết bị: Mô tả cụ thể tại ( bảng mô tả đính kèm ). 

a. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày 

b. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng 

3. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng. 

4. Phương thức thanh toán:  

- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Điều kiện thanh toán: Bên mua thực hiện thanh toán hợp đồng cho bên bán 

từ ngày bên mua nhận đủ hàng, hóa đơn tài chính và biên bản nghiệm thu hàng hóa 

theo quy định. 

- Số tiền thanh toán: Bên mua căn cứ hóa đơn giá trị gí tăng mà bên bán đã 

xuất cho bên mua theo từng đợt hàng hóa cung ứng. 

5. Các yêu cầu khác:  



Báo giá ược ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai ( trong 

trườn hợp báo giá có nhiều trang ) và theo quy định tại thông tư 14/2023/TT-BYT 

ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Y Tế. 

III. Mẫu báo giá 

Đề nghị quý công ty tham khảo báo giá phải thực hiện theo đúng mẫu báo 

giá áp dụng trong trường hợp đối với  mua sắm trang thiết bị y tế, gói thầu mua 

sắm linh phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y Tế 

quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp 

dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở công lập. 

Trân trọng cảm ơn.  

 
Nơi nhận: 

-​ Như kính gửi; 

-​ Lưu: VT, Dược 

GIÁM ĐỐC 

 



 

BẢNG MÔ TẢ HÀNG HÓA 

STT Tên hàng hóa 

Ký mã 
hiệu/Ch
ủng loại 
(model)/ 
Mã sản 
phẩm 

Thông số kỹ thuật 
Hãng - 

Nước sản 
xuất 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

Đơ
n 
vị 
tín
h 

Số 
lượng 

Địa điểm cung 
cấp lắp đặt 

Yêu cầu vận 
chuyển cung 
cấp lắp đặt, 

bảo quản thiết 
bị y tế 

Thời g
dự kiế

1 Đèn khám bệnh ĐG 

- Công suất : 220V / 60W -250W​
- Điện thế : Tùy thuộc vào bóng đèn .​
- Dây nguồn : 2.8m – 3m​
- Chiều cao : từ 1m - 1.7m​
- Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ​
- Đuôi đèn E27 sử dung nhiều loại bóng đèn​
- Độ bền cao . 

TNE - Việt 
Nam 

Hộp 1 
cái Cái 4 

Trung tâm Y tế 
Huyện Thanh 
Miện(Số 42 

Đường 18/8 Thị 
trần Thanh 

Miện, Huyện 
Thanh Miện, 

Tỉnh Hải 
Dương) 

 Hàng hóa được 
vận chuyển đến 

kho Dược – TTB 
– VTYT​

 Đảm bảo hàng 
hóa vận chuyển 
được an toàn và 
bảo quản hàng 
hóa theo đúng 

yêu cầu sản xuất 

90 ngà

2 Bộ khám ngũ 
quan 1_100 

- Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được.​
- Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 
trong vòng 30 phút 

Prime Tech - 
Pakistan 

Hộp 1 
bộ Bộ 2 

      

3 Đèn khám treo 
trán (đèn cler) TL-06A 

Đèn Clar Jumi TL-06A dùng pin sạc dung 
lượng cao cho phép sạc nhồi (mỗi lần sạc 
dùng được 8h liên tục), sử dụng bóng đèn 
Power LED ánh sáng trắng (Cool White) 
cho độ sáng cao mà không bị đứt bóng. 

Ju-Mi  - Việt 
Nam 

Hộp 1 
bộ Cái 2 

      

4 Bàn tiểu phẫu BTP 

Nguyên liệu: 100% inox 201 ngoại nhập, 
không bị nhiễm từ, bóng,đẹp,có độ bền cơ 
học cao.Kích thước: Dài x Rộng x Cao: 
1800x600x700mmMặt bàn inox tấm dày 
0.6mmKhung, dàn chân inox hộp 
30x30Tấm nâng đầu inox dày 0.6mm, điều 
chỉnh 0 - 60 độTấm nâng chân inox dày 
0.6mm, điều chỉnh 0-60 độNâng hạ 2 chiều 
lên xuốngNệm bọc simili giả da 5 cm 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

thương mại và 
sản xuất thiết 
bị y tế 3A - 
Việt Nam 

Hộp 1 
bộ Cái 4 

      



 

5 Bộ dụng cụ tiểu 
phẫu 

786-777
6 

Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể 
hấp sấy được. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 
121oC trong vòng 30 phút. 

Prime Tech - 
Pakistan 

Hộp 1 
bộ Bộ 3 

      

6 Giá treo dịch 
truyền   

Cọc truyền y tế có 2 tai treo để treo lọ dung 
dịch.​
- Chân CT có 3 chân ống vuông tăng độ 
cứng vững cho sản phẩm khi để cố định, khi 
di động.​
- Chân sử dụng 3 bánh xe để di chuyển dễ 
dàng, có bộ phận hãm bánh xe 

Công ty Cổ 
phần Thiết bị 
Y tế Bảo Anh 

Hộp 1 
cái Cái 4 

      

7 Bộ dụng cụ nhổ 
răng sữa 560 

- Làm bằng thép không gỉ, hấp sấy được.​
- Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC 
trong vòng 30 phút 

Prime Tech - 
Pakistan 

Hộp 1 
bộ Bộ 4 

      

8 Nồi hất tiệt trùng LHS-18
A 

- Khoang chứa được làm bằng thép không 
rỉ- Nhiệt độ tiệt trùng: 121 - 1260C- Thể 
tích khoang chứa: 18 lít- Áp suất tiệt trùng: 
0,142 – 0,160Mpa- Nguồn điện: 220V – 
50Hz 

YUYAO 
HUAPO 

MEDICAL 
EQUIPMENT 

CO., LTD - 
Trung Quốc 

(NSX: 
NINGBO 

LINGHONG 
MEDICAL 

EQUIPMENT 
TECHNOLO
GY CO., LTD 
-Trung Quốc) 

Hộp 1 
cái Cái 1 

      



 

9 Máy điện châm KWD-80
8 I 

- Thông số hoạt động: Tối đa 180 mA pp 
(500 Ohm) 180 mA (500 Ohm).​
- Tần số rung động: 1-120 Hz.​
- Nhịp rung động: 40-250 micro giây cho 
mỗi xung.​
- Thời gian trị liệu: 5 – 90 phút.​
- Cường độ dòng điện: max 180 mApp (trên 
500 Ohm).​
- Nguồn điện cung cấp: AC110-240V, 50Hz, 
DC 9V+5%, 9V-10%.​
- Áp suất không khí: 500-1060hpa.​
- Tần số xung: 1.2Hz – 55Hz, +/- 30%.​
- Bề rộng của bước sóng từ 0,6ms.​
- KWD-808-I: là loại 6 giắc cắm cho ra 12 
kim. 

Wujin Great 
Wall Medical 

Device 
Co.,Ltd 

-Trung Quốc 

Hộp 1 
bộ Cái 1 

      

10 Máy đo đường 
huyết cánhân 

Microlif
e Diarite 

Blood 
Glucose 
Meter / 
BGM 
300 

- Cài đặt được chế độ Trước ăn/Sau ăn- Cài 
đặt chuông: Có (4 mức chuông)- Phương 
pháp: Electrochemicalbiosensor- Mẫu máu: 
Máu mao mạch- Kết quả kiểm tra: Tương 
ứng với lượng đường trong huyết tươngCác 
vị trí lấy máu thay đổi  (lòng bàn tay , cánh 
tay, bắp tay, bắp chân, hay  đùi)- Mẫu máu   
: 0.5μL- Thời gian đo : 5 giây- Dải đo: 
20~600mg/dL(1.1~33.3mmol/L) 
MứcHematocrit cho phép    20~60%- Tải dữ 
liệu:  Có (cổng USB)- Nguồn điện: Một pin 
3-VoltLithium (LoạiCR2032)- Tự động tắt 
máy trong 3 phút- Kích thước: 
92x59x15mm- Trọng lượng: 49 g (bao gồm 
pin) 

Microlife 
Corporation - 

Đài Loan 
(Wholecare 
Biomedical 
Corp - Đài 
Loan / OK 

Biotech Co., 
Ltd - Trung 

Quốc) 

Hộp 1 
bộ Cái 5 

      

11 
Cân sức khỏe có 
thước đo chiều 
cao 

TZ-120 

- Trọng lượng đo: 0,5 – 120kg​
- Phạm vi đo chiều cao: 70 - 190cm.​
- Dung sai ± 0.5cm​
- Kích thước mặt bàn cân: 280 × 380mm​
- Kích thước tổng thể: 950 × 300 × 290mm​
- Trọng lượng: 14kg 

Akiko - Nhật 
Bản (sản xuất 
tại nhà máy 
Trung Quốc) 

Hộp 1 
cái Cái 3 

      



 

12 Kẹp lấy dị vật cho 
người lớn 39-290 

- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở 
nhiệt độ cao đến 134˚C.​
- KT 16cm 

Prime Tech - 
Pakistan 

Túi 1 
cái Bộ 3 

      

13 Kẹp lấy dị vật cho 
trẻ em 39-291 

- Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở 
nhiệt độ cao đến 134˚C.​
- KT 12cm 

Prime Tech - 
Pakistan 

Túi 1 
cái Bộ 2 

      

14 Bộ dụng cụ khám 
thai 103-37 - Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở 

nhiệt độ 134˚C 
Prime Tech - 

Pakistan 
Hộp 1 

bộ Bộ 2 

      

15 Máy khí dung NEB210 

- Tốc độ phun:0.4 ml/min. (NaCI 0.9%)​
- Lượng thuốc phun: 1.1ml​
- Tỉ lệ xông: 0.13ml/phút​
- Lượng thuốc đọng: ≤ 0.5ml​
- Kích thước hạt (MMAD): ≤ 2.08 μm​
- Sai số tiêu chuẩn: 1.87 μm​
- Tỉ lệ thuốc hấp thụ (RF): 95.8%​
- Tỉ lệ hạt to >5 μm: 4.2%​
- Áp lực phun tối đa: 2.41 bar​
- Tốc độ phun thường: 5-8 l/min.​
- Độ ồn thường: 51.5 dBA​
- Nguồn điện: 230V 50 Hz AC​
- Chiều dài dâu nguồn: 1.5 m​
- Dung tích cốc thuốc: min.2ml; max.6ml​
- Giới hạn hoạt động: 30 phút hoạt động/30 
phút - ngừng​
- Trọng Lượng: 1200 g​
- Kích thước: 160 x161 x 90(mm) 

Microlife 
Corporation - 

Đài Loan​
(NSX: 

Shenzhen 
Bi-Rich 
Medicl 

Devices Co., 
Ltd - Trung 

Quốc) 

Hộp 1 
bộ Cái 2 

      

16 Xe tiêm XD2 

- Có 2 tầng khay- Toàn bộ làm bằng inox 
201 và 430, bánh xe nhựa đặc chắc chắn- 
Dài x rộng x cao = 650 x 400 x 800mm- 
Khung xe: Inox ống Ф 25 x 0.8- Các thanh 
giằng: Inox ống Ф12 x 0.6- Mặt bàn: Inox lá 
dày 0.4- Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф50- Khay 
xe bằng inox tấm liền được gấp sâu 2cm 
chắc chắn Mỗi tầng khay có lan can ở 4 phía 
bằng inox F12.- Bốn bánh xe nhựa đặc chắc 
chắn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

thương mại và 
sản xuất thiết 
bị y tế 3A - 
Việt Nam 

Hộp 1 
cái Cái 1 

      



 

17 Tủ đựng thuốc và 
dụng cụ   

Kích thước tủ thuốc y tế :- Cao 1600 mm         
- Rộng 800mm                                         - 
Sâu 400mmGồm 2 khoang:  - Khoang trên 
cao 900mm có 2 cánh lắp kính mầu trắng 
dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn.Có 2 
đợt kính dầy 5mm.- Khoang dưới  cao 
600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và 
khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng kính 
5mm.Khung tủ làm bằng inox hộp 
25x25mm.Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 
20x20mm.Cánh tủ có tay nắm inox, đóng 
mở nhẹ nhàng .Tủ được làm bằng inox có 
độ bóng BA.Các chân tủ có đệm cao su. 

Công ty Cổ 
phần Thiết bị 
Y tế Bảo Anh 

Hộp 1 
cái Cái 1 

      

18 Bộ dụng cụ đỡ đẻ 103-16 - Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở 
nhiệt độ 134˚C 

Prime Tech - 
Pakistan 

Hộp 1 
bộ Bộ 1 

      

19 Cân trẻ sơ sinh CĐHTE
20 

- Phạm vi đo: 500 g – 20 kg- Giá trị độ chia: 
50 g- Sai số: tối thiểu : ± 25 g – tối đa : ± 75 
g- Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ 
nhiệt độ : -10 °C → 40 °C- Chất liệu: Mặt 
số nhựa ABS trắng tuyết : in lụa, đường 
kính ngoài ø200,5 mm, đường kính vùng in 
ø189 mm, chiều cao h=13 mm độ dày nhựa 
e=1,8 mm vv- Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 
266 x 80) mm vv- Vỏ hộp cân và giá đỡ đĩa 
cân được sơn tĩnh điện. Vỏ sắt sơn tĩnh 
điện- Mặt kính nhựa PC trong suốt- Vòng 
chia kín 

Nhơn Hòa - 
Việt Nam 

Hộp 1 
cái Cái 1 

      

20 Tủ sấy  OT 12 

- Dung tích: 20 lít​
- Công suất: 1200w​
- Hẹn giờ đến 90 phút​
- 4 chế độ sấy​
- Nhiệt độ điều chỉnh từ 50 - 250oC​
- Kích thước đóng hộp: 46 x 33 x 33,3 cm​
- Trọng lượng tịnh: 5,2kg, cả hộp 6kg 

Galy - Trung 
Quốc 

Hộp 1 
cái Cái 2 

      



 

21 Bộ dụng cụ khám 
phụ khoa 103-19 - Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở 

nhiệt độ 134˚C 
Prime Tech - 

Pakistan 
Hộp 1 

bộ Bộ 1 

      

22 Bộ dụng cụ kiểm 
tra cổ tử cung 103-20 - Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở 

nhiệt độ 134˚C 
Prime Tech - 

Pakistan 
Hộp 1 

bộ Bộ 1 

      

23 Bộ thử thị lực mắt    Chát liẹu nhựa - có hộp điện - chữ cái đậm  Việt Nam   Bộ 1 
      

24 Bảng thử thị lực C-TNE 

- Bề mặt: 79cm x 29cm​
- AC: 220V; 0.2A​
- Dây nguồn: 2m ​
- Vỏ đèn bằng Inox 

Thành Nhân - 
Việt Nam 

Hộp 1 
bảng Bộ 1 

      

25 
Xe đẩy cấp phát 
thuốc và ​
dụng cụ 

XD2 

- Có 2 tầng khay​
- Toàn bộ làm bằng inox 201 và 430, bánh 
xe nhựa đặc chắc chắn​
- Dài x rộng x cao = 650 x 400 x 800mm​
- Khung xe: Inox ống Ф 25 x 0.8​
- Các thanh giằng: Inox ống Ф12 x 0.6​
- Mặt bàn: Inox lá dày 0.4​
- Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф50​
- Khay xe bằng inox tấm liền được gấp sâu 
2cm chắc chắn Mỗi tầng khay có lan can ở 4 
phía bằng inox F12.​
- Bốn bánh xe nhựa đặc chắc chắn. 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

thương mại và 
sản xuất thiết 
bị y tế 3A - 
Việt Nam 

Hộp 1 
cái Cái 1 

      

26 Máy hút nhớt 7A-23D 

- Chân không cao, dòng điện cao                    
- Điện vào: 180VA- Nguồn điện: 
AC220V±10%, 50Hz- Chân không tối đa: 
≥80kPa - Chân không điều chỉnh trong 
khoảng 20kPa đến chân không tối đa- Dòng 
khí tối đa: ≥20L/min (760mmHg) - Mức âm 
thanh: ≤60dB(A)- Bình hút(thủy tinh): 
2500ml/bình, một máy có 2 bình- Khối 
lượng: 15.5kg- Kích thước: 360 x 320 x 480 
(mm) - Hệ  thống  làm  việc:  hoạt động liên  
tục  cùng với tải  gián đoạn. Thời gian làm  
việc tối đa là 30 phút, tỷ lệ liên tục là 50%.- 
Phân loại điện: Thiết bị loại I, ứng dụng 
nhóm B 

Yuwell - 
Trung Quốc 

Hộp 1 
bộ Cái 1 

      



 

27 
Ambu trợ thở 
người lớn 
 

 Chất liệu PVC. Bộ bóp bóng giúp thở cho 
người lớn  

Ningbo 
Greetmed 
Medical 

Instruments 
Co., Ltd 

-Trung Quốc 

1 cái/ 
hộp 

Cái 2 

   

28 
Ambu trợ thở trẻ 
em 
 

 Chất liệu PVC. Bộ bóp bóng giúp thở  trẻ 
em, trẻ sơ sinh 

Ningbo 
Greetmed 
Medical 

Instruments 
Co., Ltd 

-Trung Quốc 

1 cái/ 
hộp 

Cái 2 

   

29 Ống nghe  
  

Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng 
chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa​
- Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe êm 
không đau tai 

Tanaka 
Sangyo 

Co.,Ltd -Nhật 
Bản 

1 cái/ 
hộp 

Cái 5 

   

30 Máy đo huyết áp 
  

Đồng hồ đo có quả bóp làm bằng chất liệu 
cao su, van xả khí được mạ Crom nhằm 
chống oxy hóa và có độ bền cao, mặt đồng 
hồ được làm bằng kính chịu lực cao cấp, có 
độ thẩm mỹ cao.​
- Đồng hồ hiển thị kết quả chính xác, vạch 
chia từ 20 ~ 300mmHg, độ chính xác cao 

Tanaka 
Sangyo 

Co.,Ltd -Nhật 
Bản 

1 cái/ 
hộp 

Cái 5 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay 
thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

 

 
BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của 
hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 
chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1.​Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 
 



 

 
 

STT 

 
 

Danh mục 
thiết bị y 
tế(2) 

 

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, hãng 

sản xuất(3) 

 
 

Mã HS(4) 

 
 
Năm sản 
xuất(5) 

 
 

Xuất 

xứ(6) 

 

Số 
lượng/khối 

lượng(7) 

 
Đơn 

giá(8) 

(VND) 

 
Chi phí 
cho các 
dịch vụ 
liên quan(9) 

(VND) 

Thuế, 
phí, lệ 

phí (nếu 

có)(10) 

(VND) 

 
Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n …          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 
 

 

2.​Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không 
nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 
Mục I 

–​Yêu cầu báo giá]. 
3.​Chúng tôi cam kết: 
-​ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 
thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

-​Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 
phá giá. 

-​Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 
 
 
 

Ghi chú: 



 

….., ngày…. 
tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng 
sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng 
dấu (nếu có)) 



 

(1)​ Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi 
báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo 
yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2)​ Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y 
tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3)​ Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế 
tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4)​Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5)​, (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 
 

(7)​ Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu 
cầu báo giá. 

(8)​Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9)​ Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, 
bảo quản cho 

từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 
(10)​Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ 

thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải 
quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11)​Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là 
toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu 
trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng 
đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét 
theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12)​Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng 



 

dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo 
giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp 
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên 
danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, 
thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của 
mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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